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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Họ và tên, chữ kí giáo viên

	
 

	
………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………...

…………………………………………………………
	GV coi:...........................................
...............................................................

	
	
	GV chấm:........................................
.................................................................



I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài.
Câu 1. 

a) Đọc  phân số sau: :..................................................................................
b) Viết phân số: Mười hai phần hai mươi lăm: ..................................................

Câu 2. a) Hình đã được tô  hình là?

  b) Phân số nào dưới đây là phân số tối giản:
                A.                          B.                          C.                           D. 
Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

     a) 3 m2 5dm2 = 305dm2                                                  b)  m2 =  25 dm2
Câu 4. Điền  dấu >; =; < thích hợp vào ô trống:
	

a)                            

	

b)                    

	

 c)                    

	
d)           1



Câu 5. 


a) Quy đồng hai phân số  và ta được hai phân số là:








       A.  và 	    B.  và 	     C.  và 	D.  và 
b) Kết quả của phép cộng      là:
       A. 	     B. 	      C. 	 D. 
Câu 6. 



a) Thời gian Mai, Bình và An hoàn thành bài kiểm tra Toán lần lượt là giờ;giờ và giờ. Vậy bạn hoàn thành bài nhanh nhất là: ………………..…………………..





b) Tìm , biết <  <. Giá trị của  là: 
	
A.    
	
B.               
	
 C.                
	
D. 


Câu 7. Điền vào chỗ trống:
	a) Cho hình bình hành ABCD như hình bên:
- Cạnh AD song song với cạnh ………………
- Cạnh AB song song với cạnh ………………
- AD = …….. dm, DC = …….. dm.
	


 
	b) Cho hình thoi MNPQ như hình bên:
- Cạnh QM song song với cạnh ……………….
- Cạnh MN song song với cạnh ……………….
- QM = ……….. dm, QP = …………… dm.



	


II. Phần tự luân (3 điểm)
Câu 8. Tính: 
      a)  ………………………… ; b)  ...………………………
Câu 9. Bác Phương trồng rau trên mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 98 m, chiều dài hơn chiều rộng 12 m.
a) Tính diện tích mảnh vườn đó.
b) Trên mảnh vườn đó, bác Phương thu hoạch trung bình cứ 5m2 thì được 4kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó bác Phương thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau.

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                          
	


[image: ][image: ][image: ]Câu 10.
	a) 
b) a) Rút gọn  phân số  [image: ][image: ]

…………………………………….…………………..………..……



	c) 
d) b) Phân số chỉ số phần 
e) đã tô màu ở hình bên là: 

………….……………………………………
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